
  
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 

Hướng dẫn tư vấn sử dụng 

 

 

Không tái sử dụng 

 

Cổng tiêm (T-type) 

 
Van khóa 3 cổng 

 

Van một chiều phía sau 

 

Màng vi lọc (size 0.2µ) 

 

Nhà sản xuất 

 

Cổng tiêm SURPLUG AD (Loại I) 

 

Khóa đầu nối 

 

Khử khuẩn bằng ethylene oxide 

 

Cổng kết nối (Loại mở) 

 

Đầu nối trượt 

Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng 

 
Không chất gây sốt 

 
Không chứa Latex 

 
Không chứa PVC/thành phần tương tác thuốc 

 

CÁC BIỂU TƯỢNG CHỈ DẪN 
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CHỈ ĐỊNH 
Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch SURPLUG AD 
Extension tube được sử dụng như một cổng van kết nối với bộ dây 
truyền dịch hoặc các thiết bị tương tự để tiêm. Sản phẩm cũng được 
dùng để lấy mấu máu và truyền máu. SURPLUG AD Extension tube 
có đường dẫn dịch để ngăn ngừa việc đọng thuốc 
 

Hình 1 

Hình 2 

a b c d 

c b c d 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SURPLUG AD EXTENSION TUBE VỚI 
SURPLUG AD THREE-WAY STOPCOCK 
• Các mũi tên bên dưới hiển thị đường dẫn dịch. Điều chỉnh vị trí 

van khóa phụ thuộc vào việc sử dụng. Đường dẫn dịch sẽ dịch 
chuyển bằng cách xoay chuyển van khóa.  

• Giữ vị trí khóa vòi như hình 1c để tránh ứ đọng thuốc trong 
đường dẫn dịch.  

• Để khóa dòng chảy theo các hướng, điều chỉnh van khóa như 
hình 2 

 

 

CẢNH BÁO 
Khử trùng cổng van của SURPLUG AD Extension tube trước khi sử 
dụng. 

Để áp dụng khóa heparin, đóng kẹp hoặc khóa giữa ống thông và 
SURPLUG AD Extension tube trước khi tháo ống tiêm. Trong khi sử 
dụng heparin, không mở kẹp hoặc khóa vòi đã được đóng lại 

 THẬN TRỌNG 
• Hàng dùng 1 lần. Không tái sử dụng 

• Không tiệt trùng lại 

• Không sử dụng đầu kim để tiêm. 

• Vui lòng không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng 

 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 
• Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối chắc chắc không bị rời rạc 

khi sử dụng 

• Đưa van khóa về bị trí mở và kết nối với cổng van của Surplug 
AD extension tube (Như hình 1b/1c/1d) 

• Khi kết nối với đầu kết nối (a male luer connectoer) ở đầu công 
van của thiết bị, đảm bảo rằng có thể lắp và tháo thiết bị thẳng 
hàng. Không kết nối ở các góc hoặc vị trí xoắn quá mức 

• Không sử dụng thiết bị nếu có bộ phận bị hư hỏng 

• Đảm bảo rằng bạn không làm hỏng ống bằng cách kẹp chặt ống 
hoặc sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào khác. 

• Không tác dụng lực quá mạnh lên ống hoặc bộ phận kết nối của 
ống bằng cách kéo, đẩy hoặc uốn cong ống 

• Đảm bảo trong quá trình sử dụng thiết bị không không bị đứt 
gãy, mất kết nối hoặc rò rỉ thuốc 

• Vui lòng không sử dụng sản phẩm cần tiêm áp lực cao (Ví dụ 
như chất cản quang) vì có thể gây hại 

• Không kết nối đầu nối có cạnh sắc với cổng van của thiết bị 
• Khi sử dụng đầu nối có vết lồi xung quanh đầu, đầu nối có cạnh 

sắc hoặc một đầu nối có gờ trên cạnh, đảm bảo rằng đường dẫn 
dòng được nguyên vẹn trước khi bắt đầu tiêm, vì cổng van 
SURPLUG AD có thể vẫn đón 

• Khi thực hiện truyền hoặc hấp thụ nhanh từ một cổng tiêm, hãy 
thực hiện các biện pháp chặn các bộ truyền dịch khác hoặc các 
ống nối dài được kết nối với các cổng tiêm khác để ngăn dòng 
chảy ngược trở lại. 

• Hãy cẩn thận vì van một chiều phía sau không ngăn ngừa hoàn 
toàn được dòn chảy ngược  

BẢO QUẢN 
Không bảo quản trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có nhiệt độ 
và độ ẩm cáo 

HẠN DÙNG 
Xem hạn dùng trên bao bì ngoài sản phẩm 
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SURPLUG AD Extension tube I 
Index of Symbols 

l+7i@l◄HI 
Dots not contain PVC/ drug contact component 

cm 
Consult instruclions for use 

W1
�

SURPLUG AD lnj1<tlon port (!-type) 

� 
Back chectvalvt 

Intended Use 

®OUIUHI 
Dots not contain latex 

Do not rtuse 

� 
IURPLUG AD Thr!t-way stopc0<k 

� 
MkrofUl,r(O.lpm) 

SURPLUG AD Ex1ension IUbe is used as a valve port connected lo lhe nuid in[uslon sel 

or a similar device for injection. II can also be used for blood sampling and transfusion. 

SURPLUG AD Extension 1ube has 1he now pathway 10 prevent medicallons from 
stagnation. 

How to Use Extension Tube with 

SURPLUG AD Three-way stopcock 

• The arrows below show now pa1hway. To set stopcock posi1ion depending on use. 

By switching slopcock posillon, now pathway Is switched. 

- To keep 1he stopcock posillon as fig. Tc 10 prevent medications from siagnallon in 
1he now pathway, even if the SURPLUG AD Extension IUbe valve port is not used. 

- In order 10 close the now palh In all direcllons, it is set at the poslllon of the 

stopcock in fig.l. 

1··�=t,��1 
I

Agl

� ���I 
Warnings 

• Disinfect the SURPLUG AD Extension tube valve port before use. 
• To apply heparin l0<k, close lhe damp or the stop<0<k between the catheter and 

SURPLUG AD Extension tube before removing the syringe. While applying heparin, 

do not open the damp or the s10pc0<k that has been dosed. 

Cautions 

• for single use only. Do nol reuse. 

- Do nol resterilize. 

- Do nol use I needle for injeclion. 

• Do nol use If lhe package Is damaged. 

�RUMO 
All bmld I\Mflts 1ft l.r�ksor1tgisttrtd tr�of TERUMO(ORPORATION �nd thtir rtspeoi\lt owntl1. 

.,. SURPLUGO)D ::flcl::5l:��1!8mmJ:.,( "fO)ftl!t) 

Epfii1J�fii1J��al, c::TM!lAc�\tt.JL,i!,V.

ooJ SORPLOG'AD 

� @ 
Non-py,ogenic Do not use if package is damagtd 

... §reR1Lajeol
Manufcl<turer Steriliztd using eth�ene oxide 

� � 
SURPLUG AD inj1<tlon port (I-type) F,mal, Conntctor (Optn type) 

II g] 
lockConnMtor Slip(onnMtor 

Precautions 

- Make sure 1hal there are no loose connecllons before use. 

• Set the stopcock into open position and connect to the SURPLUG AD Extension tube 
valve port (fig. T b/fig.1 c/fig. l d). 

, When connecting a male luer connector lo the SURPLUG AD Exten�on tube valve 

port, be sure to insert and remove it straight. Do not connect at an angle or with 

excessive twisting. 

• Do not use If any part of the product is damaged. 

, Make sure that you do not damage the tube by pinching il or u�ng any other sharp 

objects. 

• Do nol apply exmslve force lo the tube or connecting part of the lube, by pulling, 
pushing or bending the tube. 

- Make sure regularly that there are no breakage, no loose connections or leakage 

during use. 

• Do nol apply high-pressure injection such as contras! agenl using injector. 

- Do nol connect a connector with sharp edge to the SURPlUG AD Extension IUbe 

valve port. 
-When using a connector with bump around lhe end, a conneClorwith sharp edge or 

a connector with burr on the edge, make sure that the now pathway is secured 

before starting Injection, because the SURPlUG AD Exten�on IUbe valve port may 

remain closed. 

• When performing a rapid infusion or absorption from an lnjecllon port, take 

measures blocking other infusion sets or extension tubes connected 10 other 

Injection ports to prevent from the backnow. 

• Be careful that the back check valve does not completely prevenl from the backnow. 

Storage Method 

• Do not start in direct sunlight and high temperature and humidity. 

Expiry Date 

- Explrallon date stated In lhe outer box. 
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